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BẢN GIẢI TRÌNH
Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú 
của tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng
I. TÍNH CẦN THIẾT
Thông tư được ban hành nhằm mục đích:
(i) Bổ sung quy định hướng dẫn việc thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người không cư trú theo quy định tại  Khoản 1 Điều 19 Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi.
(ii) Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản, đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài, khoản thu hồi nợ nước ngoài phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi.
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng được ban hành dựa trên các căn cứ pháp lý sau:
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

 Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh số 06/2013/PL-UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối; 

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
III. KẾT CẤU DỰ THẢO

Dự thảo được kết cấu thành 7 Chương và 24 Điều, cụ thể như sau:

- Chương I: Quy định chung (9 Điều).
- Chương II: Đăng ký và đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài của tổ chức kinh tế (4 Điều). 

- Chương III: Đăng ký và đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ nước ngoài phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh (4 Điều).
- Chương IV: Tài khoản cho vay, thu hồi nợ nước ngoài (1 Điều).
- Chương V: Yêu cầu báo cáo (3 Điều).

- Chương VII: Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm (1 Điều).

- Chương VIII: Tổ chức thực hiện (2 Điều)
IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1/ Tên gọi, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Thông tư: 

Quy định về Phạm vi điều chỉnh của Thông tư:
a) Việc mở và sử dụng tài khoản để chuyển vốn cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh của tổ chức kinh tế sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện việc cho vay ra nước ngoài và bảo lãnh cho người không cư trú;

b) Trình tự, thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài, khoản thu hồi nợ bảo lãnh phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép.
c)  Trình tự, thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức tín dụng.
Điều 19 Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi quy định: “1. Tổ chức tín dụng được phép thực hiện cho vay, thu hồi nợ nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 2. Tổ chức kinh tế thực hiện cho vay ra nước ngoài, trừ việc xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ trả chậm; bảo lãnh cho người không cư trú khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc thực hiện mở và sử dụng tài khoản, chuyển vốn ra và thu hồi nợ nước ngoài, đăng ký cho vay, thu hồi nợ nước ngoài và các giao dịch chuyển vốn khác có liên quan đến hoạt động cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của các tổ chức kinh tế.”

Nội dung quản lý cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng đã được NHNN hướng dẫn tại Thông tư 45/2011/TT-NHNN ngày 30/12/2011; nội dung về việc thực hiện bảo lãnh cho người không cư trú của TCTD được quy định tại Thông tư 28/2012/TT-NHNN ngày 03/10/2012 quy định về bảo lãnh ngân hàng (nhưng Thông tư này không quy định thủ tục đăng ký thu hồi nợ bảo lãnh của tổ chức tín dụng). Thông tư 28 và Thông tư 45 đang có hiệu lực áp dụng và không trái với Pháp lệnh ngoại hối sửa đổi.

Như vậy: (i) Việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của TCTD vẫn tiếp tục thực hiện theo Thông tư 45; (ii) Việc bảo lãnh cho người không cư trú của TCTD thực hiện theo quy định tại Thông tư 28. Do đó, Thông tư này chỉ bổ sung: (i) thủ tục TCTD thực hiện đăng ký thu hồi nợ nước ngoài khi phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh cho người không cư trú và (ii) hướng dẫn mở tài khoản, đăng ký, đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài, khoản thu hồi nợ bảo lãnh của tổ chức kinh tế khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Trên cơ sở đó, tên gọi của Thông tư là “Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng”.

2/ Về nội dung hướng dẫn thủ tục đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài của tổ chức kinh tế

Nội dung này quy định về 02 thủ tục hành chính đăng ký, đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài bao gồm: thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, thời gian thực hiện.  
2.1/ Đối với thủ tục đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài:

- Thành phần hồ sơ gồm: đơn đăng ký; văn bản của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc cho vay ra nước ngoài của tổ chức kinh tế; hồ sơ pháp lý bên cho vay; báo cáo phương án thu xếp ngoại tệ cho vay; thỏa thuận cho vay, hồ sơ pháp lý bên đi vay nước ngoài;
- Thời điểm thực hiện: bên cho vay thực hiện đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận cho vay ra nước ngoài.

- Thời gian NHNN xử lý hồ sơ là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
2.2/ Đối với thủ tục đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài:

- Thành phần hồ sơ: đơn đăng ký thay đổi; văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về nội dung thay đổi (áp dụng với trường hợp tăng kim ngạch cho vay, gia hạn thời gian cho vay); thỏa thuận hoặc phụ lục thay đổi thỏa thuận cho vay ra nước ngoài, văn bản giải trình về những nội dung thay đổi và hồ sơ đăng ký thay đổi (nếu cần thiết).
- Thời điểm thực hiện: bên cho vay thực hiện đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận cho vay ra nước ngoài.

- Thời gian NHNN xử lý hồ sơ là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

3/ Về nội dung hướng dẫn thủ tục đăng ký khoản thu hồi nợ bảo lãnh

Nội dung này quy định về 02 thủ tục hành chính và đăng ký, đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh bao gồm: thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, thời gian thực hiện.  
3.1/ Đối với thủ tục đăng ký khoản thu hồi nợ bảo lãnh

- Thành phần hồ sơ: Đơn đăng ký khoản thu hồi nợ, văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo lãnh cho người không cư trú (áp dụng với bên bảo lãnh là tổ chức kinh tế), thỏa thuận bảo lãnh, thỏa thuận cấp bảo lãnh, thông báo của bên nhận bảo lãnh yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, chứng từ chứng minh việc bên bảo lãnh đã chuyển tiền thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

- Về thời điểm thực hiện đăng ký khoản thu hồi nợ bảo lãnh: Dự thảo Thông tư dự kiến quy định thời điểm đăng ký khoản thu hồi nợ bảo lãnh trong thời gian 15 ngày làm việc sau khi bên bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh do hoạt động bảo lãnh có những tính chất đặc thù sau:
+ Ở thời điểm ký thỏa thuận bảo lãnh, chưa phát sinh việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, bên bảo lãnh không có thông tin về số tiền bảo lãnh, kế hoạch thu hồi nợ bảo lãnh; không đảm bảo nội dung của văn bản xác nhận đăng ký khoản thu hồi nợ bảo lãnh của NHNN.

+ Việc bảo lãnh ngân hàng là nghiệp vụ thường xuyên trong hoạt động ngân hàng, giá trị các khoản bảo lãnh đa dạng, việc quy định đăng ký ở thời điểm ký thỏa thuận bảo lãnh không mang nhiều ý nghĩa quản lý, làm tăng khối lượng công việc sự vụ và thủ tục hành chính cho NHNN và ngân hàng thương mại.

+ Việc đăng ký khoản thu hồi nợ vẫn đảm bảo mục tiêu quản lý là giám sát dòng tiền chuyển ra nước ngoài để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và thu hồi nợ bảo lãnh vì: (i) Tổ chức kinh tế chỉ được chuyển tiền ra nước ngoài để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi xuất trình cho TCTD được phép văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ; (ii) Đối với tổ chức tín dụng, việc cấp bảo lãnh, thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh là một hoạt động thường xuyên nên bản thân các tổ chức tín dụng này cũng phải tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, các cơ chế theo dõi, giám sát từ xa, giám sát tại chỗ…
- Thời gian NHNN xử lý hồ sơ là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

3.2/ Đối với thủ tục đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh

- Thành phần hồ sơ: đơn đăng ký thay đổi; văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về nội dung thay đổi (áp dụng với trường hợp tăng số tiền thu hồi nợ, gia hạn thời gian thu hồi nợ); thỏa thuận hoặc phụ lục thay đổi thỏa thuận bảo lãnh, thỏa thuận bảo lãnh, văn bản giải trình về những nội dung thay đổi và hồ sơ đăng ký thay đổi (nếu cần thiết).
- Thời điểm thực hiện: bên cho vay thực hiện đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận cho vay ra nước ngoài.

- Thời gian NHNN xử lý hồ sơ là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
4/ Quy định về cơ chế báo cáo: 

Bao gồm 3 nhóm đối tượng phải báo cáo:

(i) Nhóm 1: Cơ chế báo cáo đối với bên cho vay: định kỳ hàng tháng, hàng năm, bên cho vay báo cáo tình hình cho vay, thu hồi nợ nước ngoài theo mẫu báo cáo do NHNN quy định tại Phụ lục 5 đính kèm Thông tư.

(ii) Nhóm 2: Cơ chế báo cáo đối với bên bảo lãnh:

- Sau khi ký thỏa thuận bảo lãnh, Bên bảo lãnh là tổ chức kinh tế thực hiện báo cáo NHNN theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 đính kèm Thông tư.

- Sau khi khoản thu hồi nợ bảo lãnh được đăng ký, định kỳ hàng tháng, hàng năm, bên bảo lãnh thực hiện báo cáo tình hình thu hồi nợ theo mẫu báo cáo do NHNN quy định tại Phụ lục 7 đính kèm Thông tư.

(iii) Nhóm 3: Tổ chức tín dụng là bên bảo lãnh và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép nơi tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng được phép mở tài khoản cho vay ra nước ngoài, tài khoản thu hồi nợ bảo lãnh thực hiện báo cáo NHNN theo quy định về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

5/ Về việc mở tài khoản
Tổ chức kinh tế thực hiện cho vay ra nước ngoài hoặc thu hồi nợ bảo lãnh phải mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép để giải ngân, thu hồi nợ cho vay, thu hồi nợ bảo lãnh. Tương tự như các tài khoản vốn chuyên dùng cho các mục đích khác (tài khoản vay, trả nợ nước ngoài; tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài). 


Để theo dõi khoản thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú, TCTD có thể mở tài khoản  thu hồi nợ bảo lãnh tại chính mình hoặc tại TCTD được phép khác.

Trên đây là ý kiến giải trình về nội dung của Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng.

Vụ Quản lý Ngoại hối – Ngân hàng Nhà nước rất mong nhận được ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với nội dung dự thảo Thông tư. Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (47 - 49 Lý Thái tổ, Hoàn kiếm, Hà Nội) hoặc qua Email: capital.transactions@gmail.com
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